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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /SGD&ĐT-GDTrH-TX                      Bến Tre,  ngày      tháng     năm 2020          
V/v thông báo phân công GV/CBQL 

cốt cán, cập nhật địa  điểm bồi dưỡng 

trực tiếp mô đun 1 (tiếp theo Công 

văn 1855/SGD&ĐT-GDTrH-TX) 

  

 
             Kính gửi:  

   - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

  - Các Trường Trung học phổ thông, PT H.Gmeiner;  

  - Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện và thành phố;  

  - Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao. 

                                                  

Tiếp theo Công văn số 1855/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 26/8/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thông báo nội dung, thời gian, địa  điểm, đánh giá kết quả bồi 

dưỡng mô đun 1 của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, năm 2020;  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (chỉ đạo các 

trường THCS), Hiệu trưởng các trường THPT, trường PT Hermann Gmeiner, trường 

Năng khiếu Thể dục Thể thao, Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện/thành phố 

(gọi chung là đơn vị) thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

- Thông báo đến giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán cấp THCS, THPT địa điểm, thời 

gian được phân công phụ trách lớp bồi dưỡng trực tiếp mô đun 1(có danh sách kèm theo).  

- Tổ trưởng của mỗi tổ báo cáo viên (giáo viên cốt cán/cán bộ quản lý cốt cán) chủ 

động họp tổ để thảo luận, phân công, thống nhất nội dung bồi dưỡng trực tiếp theo yêu 

cầu tại Công văn 1855/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 26/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

Hình thức họp: có thể tổ chức họp qua mạng hoặc họp trực tiếp theo tổ. Nếu tổ 

chức họp trực tiếp, địa điểm họp của mỗi tổ do tổ trưởng chọn (liên hệ với hiệu trưởng 

trường THCS hoặc THPT) sao cho thuận lợi nhất trong việc di chuyển cho các thành 

viên. 

- Quản lý, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ báo cáo viên tổ chức họp tại 

đơn vị theo thẩm quyền quản lý; xác nhận thời gian tổ chức họp của tổ báo cáo viên (nếu 

có) để thuận lợi cho việc quyết toán công tác phí của báo cáo viên. 

- Cập nhật, bổ sung tên trường/trung tâm tại một số địa điểm bồi dưỡng (phần in 

đậm và có dấu *); các lớp còn lại thực hiện theo Công văn số 1855/SGD&ĐT-GDTrH-

TX ngày 26/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực 

hiện các nội dung công văn này. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên                  (để thực hiện); 

- BGĐ Sở GD&ĐT     (để báo cáo); 

- Lưu: VT, Website Sở. 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG BÁO CÁO VIÊN VÀ CẬP NHẬT ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC  

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 1 

(Kèm theo Công văn  số:           /SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày      tháng     năm 2020) 

1. Các lớp cấp THCS: 

TT Môn Lớp 

Số 

lượng 

(người) 

Đơn vị/ Địa bàn công tác 
Địa điểm bồi dưỡng 

trực tiếp 

Thời gian bồi 

dưỡng trực 

tiếp 

Phân công BÁO CÁO VIÊN các lớp 

1 Toán 1 55 TP Bến Tre THCS Mỹ Hóa 14-15/9/2020 

1) Huỳnh Hữu Đức  (Tổ trưởng) 

2) Nguyễn Nhựt An 

3) Đoàn Thị Hòa 

4) Võ Văn Huynh 

  622 2 61 Châu Thành THCS Tam Phước 16-17/9/2020 

1) Nguyễn Nhựt An (Tổ trưởng) 

2) Huỳnh Hữu Đức 

3) Đoàn Thị Hòa 

4) Võ Văn Huynh 

    3 70 Bình Đại 
THCS Huỳnh Tấn 

Phát 
18-19/9/2020 

1) Trần Thanh Nhân (Tổ trưởng) 

2) Đào Phước Thiện 

3) Lê Thị Yến 

4) Võ Văn Huynh 

    4 69 Giồng Trôm THPT Phan Văn Trị 21-22/9/2020 

1) Lê Thị Yến (Tổ trưởng) 

2) Trần Thanh Nhân 

3) Đào Phước Thiện 

4) Võ Văn Huynh 

    5 48 

Ba Tri 

(các trường THCS: Mỹ Hòa, Trần Hữu 

Nghiệp, An Thủy, An Phú Trung, Bảo 

Thuận, Phước Ngãi, Tân Xuân, Ba Mỹ, 

An Ngĩa Trung, An Ngãi Tây, Mỹ 

Nhơn) 

THPT Phan Liêm 23-24/9/2020 

1) Đào Phước Thiện (Tổ trưởng) 

2) Lê Thị Yến 

3) Trần Thanh Nhân 

4) Võ Văn Huynh 

    6 48 
Ba Tri 

(các trường THCS còn lại) 
THPT Phan Liêm 25-26/9/2020 

1) Đào Phước Thiện (Tổ trưởng) 

2) Lê Thị Yến 

3) Nguyễn Văn Nhẫn 

4) Võ Văn Huynh 
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    7 54 Chợ Lách 
THPT Trương Vĩnh 

Kí 
17-18/9/2020 

1) Đoàn Thị Hòa (Tổ trưởng) 

2) Huỳnh Hữu Đức 

3) Nguyễn Nhựt An 

4) Võ Văn Huynh 

    8 66 Mỏ Cày Bắc THPT Lê Anh Xuân 22-23/9/2020 

1) Lê Ngọc Lào (Tổ trưởng) 

2) Nguyễn Thị Thể Hằng 

3) Lê Phước Toàn 

4) Võ Văn Huynh 

    9 87 Mỏ Cày Nam 
THCS TT Mỏ Cày 

Nam 
28-29/9/2020 

1) Nguyễn Thị Thể Hằng (Tổ trưởng) 

2) Lê Ngọc Lào 

3) Lê Phước Toàn 

4) Võ Văn Huynh 

    10 64 Thạnh Phú THCS Quới Điền 24-25/9/2020 

1) Lê Phước Toàn (Tổ trưởng) 

2) Lê Ngọc Lào 

3) Nguyễn Văn Nhẫn 

4) Võ Văn Huynh 

2 

KHTN 

(Vật lí, 

Hóa, 

Sinh) 

1 55 TP.Bến Tre THCS Vĩnh Phúc 14-15/9/2020 

1. Nguyễn Thị Cẩm Xuân (Tổ trưởng) 

2. Đoàn Văn Lộc  

3. Lê Thanh Hải  

4. Lê Thị Kim Hồng  

  646 2 102 Ba Tri 
THPT Phan Ngọc 

Tòng 
16-17/9/2020 

1. Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Tổ trưởng) 

2. Trần Minh Trường  

3. Nguyễn Văn Thuận  

4. Trần Ngọc Anh Tân  

5. Phan Văn Lập  

    3 58 Mỏ Cày Bắc THPT Ngô Văn Cấn 18-19/9/2020 

1. Ngô Song Đào (Tổ trưởng) 

2. Nguyễn Văn Thiệp  

3. Võ Văn Hoành  

4. Nguyễn Hùng Mãnh  
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    4 88 Mỏ Cày Nam 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 
21-22/9/2020 

1. Đặng Thị Ngọc Phượng (Tổ trưởng) 

2. Nguyễn Thanh Tùng  

3. Lê Tấn Hiển  

4. Phan Văn Lập  

    5 72 Châu Thành THPT Trần Văn Ơn 14-15/9/2020 

1. Võ Hữu Thơ (Tổ trưởng) 

2. Huỳnh Lê Thương  

3. Lê Thị Thu Tím 

4. Lê Thị Kim Hồng  

    6 84 Giồng Trôm THCS Hưng Nhượng 29-30/9/2020 

1. Lâm Thị Phương Mai (Tổ trưởng) 

2. Lưu Minh Tùng  

3. Đặng Thị Ngọc Thịnh  

4. Nguyễn Hùng Mãnh  

    7 70 Bình Đại 
THCS Huỳnh Tấn 

Phát 
25-26/9/2020 

1. Nguyễn Thanh Phong (Tổ trưởng) 

2. Lê Thị Loan  

3. Nguyễn Thị Hiệp Em  

4. Dương Minh Tín  

5. Phan Văn Lập  

    8 46 Chợ Lách 
THPT Trương Vĩnh 

Kí 
22-23/9/2020 

1. Bùi Thanh Hùng (Tổ trưởng) 

2. Lê Thị Hằng  

3.  Phạm Hoàng Vinh  

4. Lê Thị Kim Hồng  

    9 71 Thạnh Phú THCS Quới Điền 21-22/9/2020 

1. Lê Thị Minh Kiều (Tổ trưởng) 

2. Lê Xuân Tiến 

3. Bùi Thị Thự 

4. Nguyễn Hùng Mãnh  

3 
Công 

nghệ 
1 61 TP Bến Tre, Châu Thành, Bình Đại THCS Tân Thạch 15-16/9/2020 

1. Trần Thành Vinh  

2. Huỳnh Vĩnh Trường (Tổ trưởng) 

3. Võ Thị Ánh 

4. Lê Thị Ngọc Thúy 
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  176 2 57 Ba Tri, Giồng Trôm THPT Phan Văn Trị 17-18/9/2020 

1. Võ Vĩnh Nguyên 

2. Trần Hữu Tài 

3. Nguyễn Thị Ánh Trúc (Tổ trưởng) 

4. Nguyễn Hùng Mãnh 

    3 58 
Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, 

Thạnh Phú 

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 
25-26/9/2020 

1. Nguyễn Thị Thương 

2. Nguyễn Văn Hoàng Minh 

3. Bùi Quốc Công (Tổ trưởng) 

4. Nguyễn Hùng Mãnh 

4 Tin học 1 57 TP Bến Tre, Châu Thành, Bình Đại THCS Tân Thạch 18-19/9/2020 

1) Lê Hoàng Hạnh  

2) Mai Hữu Đức 

3) Phạm Thị Liên (Tổ trưởng) 

  192 2 59 Ba Tri, Giồng Trôm THPT Phan Văn Trị 15-16/9/2020 

1) Phan Thị Hằng  

2) Trần Hải Triều (Tổ trưởng) 

3) Phạm Văn Liêm 

    3 76 
Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, 

Thạnh Phú 
THPT Lê Anh Xuân 29-30/9/2020 

1) Nguyễn Nhựt Nam (Tổ trưởng) 

2) Triệu Thị Như Ngọc 

3) Mai Xuân Bằng 

4) Lê Xuân Nguyệt 

5 Thể dục 1 48 TP Bến Tre, Giồng Trôm THCS Mỹ Hóa 18-19/9/2020 

1.Lê Dân Trọng (Tổ trưởng)  

2.Đoàn Công Chánh  

3. Huỳnh Thanh Xuân 

4. Châu Quang Trình 

  292 2 57 Châu Thành, Bình Đại THCS Tam Phước 14-15/9/2020 

1.Lê Dân Trọng (Tổ trưởng) 

2. Đặng Khai Nguyên 

3. Nguyễn Hữu Đức 

4. Châu Quang Trình 

    
3 

(*) 
54 Ba Tri  

THPT Phan Ngọc 

Tòng 
21-22/9/2020 

1. Lê Dân Trọng (Tổ trưởng) 

2. Đoàn Công Chánh  

3. Trịnh Kiễn Bình 

4. Châu Quang Trình 
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    4 55 Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách THPT Ngô Văn Cấn 16-17/9/2020 

1. Lê Dân Trọng (Tổ trưởng) 

2. Phan Duy Khánh  

3. Châu Hồng Phúc 

4. Châu Quang Trình 

    5 78 Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú 
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai 
28-29/9/2020 

1. Lê Dân Trọng (Tổ trưởng) 

2. Đoàn Công Chánh  

3. Trịnh Kiễn Bình 

4. Châu Quang Trình 

6 Ngữ văn 1 51 TP Bến Tre THCS Mỹ Hóa 24-25/9/2020 

1. Phạm Thị Phụng (Tổ trưởng) 

2. Cao Minh Trí 

3. Lê Thanh Thông 

  577 2 59 Châu Thành THCS Tam Phước 22-23/9/2020 

1. Đinh Thị Thanh Giang (Tổ trưởng) 

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo 

3. Lê Thanh Thông 

    3 67 Bình Đại 
THCS Huỳnh Tấn 

Phát 
21-22/9/2020 

1. Đinh Thị Thanh Giang 

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo (Tổ trưởng) 

3. Lê Thanh Thông 

    4 60 

Ba Tri (trừ các trường: THCS Tân Xuân, 

THCS Thị Trấn, THCS Trần Hữu 

Nghiệp,THCS Vĩnh An, THCS Vĩnh 

Hòa) 

THCS Hưng Nhượng 21-22/9/2020 

1. Huỳnh Thị Thu Sương (Tổ trưởng) 

2. Huỳnh Thị Kim Ngân 

3. Lê Thanh Thông 

    5 60 

Giồng Trôm (trừ các trường: THCS 

Thạnh Phú Đông, THCS Thị Trấn, 

THCS Thuận Điền) 

THCS Hưng Nhượng 23-24/9/2020 

1. Huỳnh Thị Thu Sương (Tổ trưởng) 

2. Huỳnh Thị Kim Ngân 

3. Lê Thanh Thông 

    6 53 

* Ba Tri (gồm các trường: THCS Tân 

Xuân, THCS Thị Trấn, THCS Trần Hữu 

Nghiệp,THCS Vĩnh An, THCS Vĩnh 

Hòa);  

* Giồng Trôm (gồm các trường: THCS 

Thạnh Phú Đông, THCS Thị Trấn, 

THCS Thuận Điền) 

THCS Hưng Nhượng 25-26/9/2020 

1. Huỳnh Thị Thu Sương 

2. Huỳnh Thị Kim Ngân (Tổ trưởng) 

3. Lê Thanh Thông 

    7 51 Chợ Lách 
THPT Trương Vĩnh 

Kí 
15-16/9/2020 

1. Cao Minh Trí  

2. Lê Ngọc Trân (Tổ trưởng) 

3. Lê Thanh Thông 
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    8 58 Mỏ Cày Bắc THPT Lê Anh Xuân 18-19/9/2020 

1. Cao Minh Trí (Tổ trưởng) 

2. Ngô An Ninh 

3. Lê Thanh Thông 

    9 55 Mỏ Cày Nam 
THCS TT Mỏ Cày 

Nam 
16-17/9/2020 

1. Cao Minh Trí 

2. Ngô An Ninh (Tổ trưởng) 

3. Lê Thanh Thông 

    10 63 Thạnh Phú THCS Quới Điền 14-15/9/2020 

1. Văn Thị Thúy Liễu (Tổ trưởng) 

2. Ngô An Ninh 

3. Lê Thanh Thông 

7 
Lịch sử 

-Địa lý 
1 57 Bình Đại 

THCS Huỳnh Tấn 

Phát 
14-15/9/2020 

Phan Thanh Sơn  

Nguyễn Thị Bé Thơ 

Trương Văn Hoà (Tổ trưởng) 

  425 2 73 TP Bến Tre, Châu Thành THCS Vĩnh Phúc 16-17/9/2020 

Nguyễn Trọng Huỳnh  

Trần Thị Lý  

Nguyễn Thị Thu (Tổ trưởng) 

Văn Thị Diễm Ly 

    3 63 Mỏ Cày Nam 
THCS TT Mỏ Cày 

Nam 
18-19/9/2020 

Trần Văn Thành  

Nguyễn Thị Thanh Trân (Tổ trưởng) 

Phạm Thị Huệ 

    4 63 Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc THPT Ngô Văn Cấn 21-22/9/2020 

Đặng Thành Nghĩa (Tổ trưởng) 

Huỳnh Anh Thư 

Nguyễn Thị Duyên Thắm 

Phan Thị Thùy Hương  

    5 62 Ba Tri THPT Phan Liêm 15-16/9/2020 

Phan Thanh Sơn (Tổ trưởng) 

Nguyễn Thị Bé Thơ  

Trương Văn Hoà  

    6 52 Giồng Trôm THPT Phan Văn Trị 23-24/9/2020 

Lê Thị Tuyết Lan (Tổ trưởng) 

Ngô Thị Hạnh 

Cao Thị Hồng Gấm 

    7 55 Thạnh Phú THCS Quới Điền 28-29/9/2020 

Lê Thị Nghiêm 

Nguyễn Văn Khải (Tổ trưởng) 

Lê Thị Thùy Trang 

8 

Hoạt 

động trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 

1 54 
Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, 

Chợ Lách 
THPT Ngô Văn Cấn 14-15/9/2020 

1. Huỳnh Quốc Tuấn 

2. Nguyễn Hữu Phúc (Tổ trưởng) 

3. Nguyễn Văn Thanh 

4. Huỳnh Ngọc Tú  

5. Lê Hoàng Minh 
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  132 2 78 
TP. Bến Tre, Châu Thành, Bình Đại, Ba 

Tri, Giồng Trôm. 
THCS Mỹ Hóa 16-17/9/2020 

1. Đặng Thị Lành 

2. Nguyễn Bá Bảo Trân (Tổ trưởng) 

3. Nguyễn Văn Tạnh 

4. Lê Văn Liệp 

5. Lê Hoàng Minh 

9 
GD công 

dân 
1 71 

TP Bến Tre, Châu Thành, Bình Đại, Ba 

Tri 
THPT Trần Văn Ơn 18-19/9/2020 

1. Nguyễn Thị Kim Loan 

2. Phạm Thu Hồng 

3. Võ Hồng Phương (Tổ trưởng) 

4. Hồ Thị Thu Trang 

  146 2 75 
Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, 

Thạnh Phú, Giồng Trôm 
THPT Lê Anh Xuân 14-15/9/2020 

1. Phùng Thị Thu Lộc 

2. Lê Thị Kim Loan 

3. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

4. Nguyễn Nhật Minh 

5. Huỳnh Kim Ngân 

6. Trần Thị Thùy Trang  (Tổ trưởng) 

10 Mỹ thuật 1 60 
Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Giồng 

Trôm 
THCS Tân Thạch 22-23/9/2020 

1) Võ Phụng Liễu (Tổ trưởng) 

2) Huỳnh Ngọc Bảo Trân 

3) Nguyễn Văn Thừa 

4) Cao Văn Khương 

  129 2 69 
TP Bến Tre, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, 

Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú 
THCS Tân Thạch 24-25/9/2020 

1) Nguyễn Thái Hòa 

2) Nguyễn Thị Kim Thoa 

3) Nguyễn Tấn Phong 

4) Đặng Huỳnh Phương Duy (Tổ trưởng) 

5) Võ Phụng Liễu  

11 Âm nhạc 1 62 
Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Giồng 

Trôm 
THCS Vĩnh Phúc 22-23/9/2020 

1. Trần Kim Hồng Phúc 

2. Phạm Anh Tuấn (Tổ trưởng) 

3. Lê Trần Minh Duy 

4. Phạm Thị Hồng Thảo 

  130 2 68 
TP Bến Tre, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, 

Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú 
THCS Tam Phước 24-25/9/2020 

1. Nguyễn Thị Trà Giang (Tổ trưởng) 

2. Huỳnh Thị Anh Thư 

3. Ca Thanh Uyên 

4. Đặng Thị Ngọc Phượng 

12 CBQL 1 88 Ba Tri, Giồng Trôm THPT Phan Liêm 17-18/9/2020 

1. Trần Ngọc Minh (Tổ trưởng) 

2. Phạm Văn Nguyện 

3. Nguyển Thanh Tòng 

4. Hồ Thị Mộng Tuyền 
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  268 2 92 
TP Bến Tre, Chợ Lách,  Bình Đại, Châu 

Thành 
THPT Trần Văn Ơn 22-23/9/2020 

Nguyễn Quốc Hùng  (Tổ trưởng) 

Nguyễn Thị Trúc 

Nguyễn Tấn Sĩ 

Vũ Quang Trưởng 

Đoàn Thanh Kỳ 

Nguyễn Văn Bền 

Nguyễn Thị Hiền 

Phan Thành Uyển 

    3 88 Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc THCS Quới Điền 18-19/9/2020 

Đoàn Anh Tuấn  (Tổ trưởng) 

Ngô Văn Trà 

Ca Thanh Nhàn 

Trần Minh Trung 

Trần Thị Nguyệt 

Nguyễn Thị Nhạn 

 

 

2. Các lớp cấp THPT, GDTX: 

 

TT Môn Lớp 

Số 

lượng 

(người) 

Đơn vị/ Địa bàn công tác 
Địa điểm bồi dưỡng 

trực tiếp 

Thời gian bồi 

dưỡng trực 

tiếp 

Phân công BÁO CÁO VIÊN  

các lớp 

1 Toán 1 69 

THPT Chuyên Bến Tre, Diệp Minh Châu, Trần Văn Ơn, 

Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tấn Phát, Lê Quí Đôn, 

Lê Hoàng Chiếu, Thạnh Phước, Phổ thông Hermann 

Gmeiner, TT GDNN-GDTX TP Bến Tre, TT GDNN-

GDTX Châu Thành, TT GDNN-GDTX Bình Đại. 

THPT Chuyên Bến Tre 15-16/92020 

1) Trần Quốc Cường  

2) Trần Thị Mỹ Linh (Tổ trưởng) 

3) Phạm Tuấn Đạt 

4) Võ Văn Huynh 

  275 2 71 

THPT Sương Nguyệt Anh, Phan Liêm, Phan Thanh Giản, 

Tán Kế, Phan Ngọc Tòng, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị Định, 

Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Trãi, TT GDNN-GDTX Ba 

Tri, TT GDNN-GDTX Giồng Trôm 

THPT Phan Thanh Giản 29-30/9/2020 

1) Trần Quốc Cường  

2) Trần Thị Mỹ Linh  (Tổ trưởng) 

3) Phạm Tuấn Đạt 

4) Võ Văn Huynh 

    3 68 

THPT Lạc Long Quân, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường 

Toản, Trần Văn Kiết, Trương Vĩnh Ký, Ngô Văn Cấn, Lê 

Anh Xuân, TT GDNN-GDTX Mỏ Cày Bắc, TT GDNN-

GDTX Chợ Lách. 

THPT Lạc Long Quân 
30/9-

01/10/2020 

1) Trần Quốc Cường (Tổ trưởng) 

2) Trần Thị Mỹ Linh 

3) Phạm Tuấn Đạt 

4) Võ Văn Huynh 
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    4 67 

THPT Chê Guê-va-ra, Quản Trọng Hoàng, Ca Văn Thỉnh, 

An Thới, Nguyễn Thị Minh Khai, Đoàn Thị Điểm, Lê Hoài 

Đôn. Lương Thế Vinh, Trần Trường Sinh, TT GDNN-

GDTX Mỏ Cày Nam, TT GDNN-GDTX Thạnh Phú. 

THPT Chê Guê-va-ra 28-29/9/2020 

1) Trần Quốc Cường 

2) Trần Thị Mỹ Linh 

3) Phạm Tuấn Đạt (Tổ trưởng) 

4) Võ Văn Huynh 

2 Vật lý 1 66 

THPT Võ Trường Toản, Lạc Long Quân, Sương Nguyệt 

Anh, Phan Liêm, Phan Thanh Giản, Tán Kế, Phan Ngọc 

Tòng, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Ngọc 

Thăng, Nguyễn Trãi, Phổ thông Hermann Gmeiner; TT 

GDNN-GDTX TP Bến Tre, Ba Tri, Giồng Trôm 

THPT Lạc Long Quân 15-16/9/2020 

1) Lê Duy Nhất (Tổ trưởng) 

2) Nguyễn Nhật Trường 

3) Võ Hoàng Anh 

4) Nguyễn Hùng Mãnh 

  203 2 65 

THPT Chuyên Bến Tre, Nguyễn Đình Chiểu, Diệp Minh 

Châu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh 

Tấn Phát, Lê Quí Đôn, Lê Hoàng Chiếu, Thạnh Phước, 

Trần Văn Kiết, Trương Vĩnh Ký; TT GDNN-GDTX Châu 

Thành, Bình Đại, Chợ Lách 

THPT Chuyên Bến Tre 17-18/9/2020 

1) Lê Duy Nhất  

2) Nguyễn Nhật Trường 

3) Võ Hoàng Anh (Tổ trưởng) 

4) Nguyễn Hùng Mãnh 

    3 72 

THPT Chê Guê-va-ra, Quản Trọng Hoàng, Ca Văn Thỉnh, 

An Thới, Nguyễn Thị Minh Khai, Đoàn Thị Điểm, Lê Hoài 

Đôn, Lương Thế Vinh, Trần Trường Sinh, Ngô Văn Cấn, 

Lê Anh Xuân; TT GDNN-GDTX Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày 

Nam, Thạnh Phú 

THPT Chê Guê-va-ra 23-24/9/2020 

1. Lê Duy Nhất  

2. Nguyễn Nhật Trường (Tổ 

trưởng) 
3. Võ Hoàng Anh 

4. Nguyễn Hùng Mãnh 

3 Hóa học 1 60 

THPT Chuyên Bến Tre, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường 

Toản, Lạc Long Quân, Diệp Minh Châu, Trần Văn Ơn, 

Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tấn Phát, Lê Quí Đôn, 

Lê Hoàng Chiếu, Thạnh Phước, Phổ thông Hermann 

Gmeiner; TT GDNN-GDTX TP Bến Tre, Châu Thành, 

Bình Đại 

THPT Lạc Long Quân 17-18/9/2020 

1. Trần Minh Thiện (Tổ trưởng) 

2. Nguyễn Thị Trúc Phương  

3. Lê Thị Kim Hồng 

  170 2 46 

THPT Sương Nguyệt Anh, Phan Liêm, Phan Thanh Giản, 

Tán Kế, Phan Ngọc Tòng, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị Định, 

Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Trãi; TT GDNN-GDTX Ba 

Tri, Giồng Trôm 

THPT Phan Thanh Giản 18-19/9/2020 

1. Trần Minh Thiện (Tổ trưởng) 

2. Nguyễn Thị Trúc Phương 

3. Lê Thị Kim Hồng 

    

3 64 

THPT Trần Văn Kiết, Trương Vĩnh Ký, Ngô Văn Cấn, Lê 

Anh Xuân, Chê Guê-va-ra, Quản Trọng Hoàng, Ca Văn 

Thỉnh, An Thới, Nguyễn Thị Minh Khai, Đoàn Thị Điểm, 

Lê Hoài Đôn, Lương Thế Vinh, Trần Trường Sinh; TT 

GDNN-GDTX Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, 

Thạnh Phú 

THPT Chê Guê-va-ra 15-16/9/2020 

1. Trần Minh Thiện (Tổ trưởng) 

2. Nguyễn Thị Trúc Phương 

3. Lê Thị Kim Hồng 
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4 Sinh học 1 64 

THPT Võ Trường Toản, Lạc Long Quân, Diệp Minh Châu, 

Trần Văn Ơn, Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tấn 

Phát, Lê Quí Đôn, Lê Hoàng Chiếu, Thạnh Phước, Phổ 

thông Hermann Gmeiner, Chê Guê-va-ra, Quản Trọng 

Hoàng, Ca Văn Thỉnh, An Thới, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Đoàn Thị Điểm, Lê Hoài Đôn, Lương Thế Vinh, Trần 

Trường Sinh; TT GDNN-GDTX Châu Thành, Bình Đại, 

Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú 

THPT Lạc Long Quân 22-23/9/2020 

1. Võ Thu Sương  

2. Lê Quang Na (Tổ trưởng) 

3. Lê Thị Xuân Diễm  

4. Phan Văn Lập  

  

135 2 71 

THPT Chuyên Bến Tre, Nguyễn Đình Chiểu, Sương 

Nguyệt Anh, Phan Liêm, Phan Thanh Giản, Tán Kế, Phan 

Ngọc Tòng, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Ngọc 

Thăng, Nguyễn Trãi, Trần Văn Kiết, Trương Vĩnh Ký, Ngô 

Văn Cấn, Lê Anh Xuân, TT GDNN-GDTX TP Bến Tre, Ba 

Tri, Giồng Trôm, Chợ Lách 

THPT Chuyên Bến Tre 23-24/9/2020 

1. Lê Thị Xuân Diễm  

2. Lê Quang Na (Tổ trưởng) 

3. Võ Thị Thu Sương  

4. Phan Văn Lập  

5 Công nghệ 1 63 
Các trường THPT, Phổ thông Hermann Gmeiner và các 

trung tâm GDNN-GDTX 
THPT Chuyên Bến Tre 25-26/9/2020 

1) Phạm Quốc Tuấn (Tổ trưởng) 

2) Nguyễn Thảo Nguyên 

3) Võ Văn Ngay 

4) Nguyễn Hùng Mãnh 

6 Tin học 1 59 

THPT Võ Trường Toản, Lạc Long Quân, Nguyễn Đình 

Chiểu, Chuyên Bến Tre, Diệp Minh Châu, Trần Văn Ơn, 

Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tấn Phát, Lê Quí Đôn, 

Lê Hoàng Chiếu, Thạnh Phước, Phổ thông Hermann 

Gmeiner, Trần Văn Kiết, Trương Vĩnh Ký, Ngô Văn Cấn, 

Lê Anh Xuân; TT GDNN-GDTX Chợ Lách,  TP Bến Tre, 

Châu Thành, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc 

THPT Lạc Long Quân 25-26/9/2020 

1) Phan Văn Đà (Tổ trưởng) 

2) Lê Tuyến Lộc 

3) Nguyễn Hữu Hợp 

  

118 2 59 

THPT Sương Nguyệt Anh, Phan Liêm, Phan Thanh Giản, 

Tán Kế, Phan Ngọc Tòng, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị Định, 

Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Trãi, Chê Guê-va-ra, Quản 

Trọng Hoàng, Ca Văn Thỉnh, An Thới, Nguyễn Thị Minh 

Khai, Đoàn Thị Điểm, Lê Hoài Đôn, Lương Thế Vinh, 

Trần Trường Sinh; TT GDNN-GDTX Ba Tri, Giồng Trôm, 

Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú 

THPT Phan Thanh Giản 23-24/9/2020 

1) Phan Văn Đà (Tổ trưởng) 

2) Lê Tuyến Lộc 

3) Nguyễn Hữu Hợp 

7 Thể dục 1 60 

THPT Chuyên Bến Tre, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường 

Toản, Lạc Long Quân, Diệp Minh Châu, Trần Văn Ơn, 

Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tấn Phát, Lê Quí Đôn, 

Lê Hoàng Chiếu, Thạnh Phước, Phổ thông Hermann 

Gmeiner. 

THPT Chuyên Bến Tre 21-22/9/2020 

1. Phan Quốc Hùng (Tổ trưởng) 

2. Huỳnh Thanh Tùng 

3. Châu Quang Trình 
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186 2 59 

THPT Sương Nguyệt Anh, Phan Liêm, Phan Thanh Giản, 

Tán Kế, Phan Ngọc Tòng, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị Định, 

Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Trãi. 

THPT Phan Thanh Giản 15-16/9/2020 

1. Phan Quốc Hùng (Tổ trưởng) 

2. Huỳnh Thanh Tùng 

3. Châu Quang Trình 

  

  
3 

(*) 
67 

THPT Trần Văn Kiết, Trương Vĩnh Ký, Ngô Văn Cấn, 

Lê Anh Xuân, Chê Guê-va-ra, Quản Trọng Hoàng, Ca 

Văn Thỉnh, An Thới, Nguyễn Thị Minh Khai, Đoàn Thị 

Điểm, Lê Hoài Đôn, Lương Thế Vinh, Trần Trường 

Sinh. 

THPT Chê Guê-va-ra 17-18/9/2020 

1. Phan Quốc Hùng (Tổ trưởng) 

2. Huỳnh Thanh Tùng 

3. Châu Quang Trình 

8 Ngữ văn 
1 

(*) 
59 

THPT Chuyên Bến Tre, Nguyễn Đình Chiểu, Võ 

Trường Toản, Lạc Long Quân, Diệp Minh Châu, Trần 

Văn Ơn, Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tấn Phát, 

Lê Quí Đôn, Lê Hoàng Chiếu, Thạnh Phước, Phổ thông 

Hermann Gmeiner, TT GDNN-GDTX TP Bến Tre, 

Châu Thành, Bình Đại, 

THPT Chuyên Bến Tre 29-30/9/2020 

1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Tổ 

trưởng) 
2. Phạm Quốc Tuấn 

3. Lê Thanh Thông 

  246 2 65 

THPT Sương Nguyệt Anh, Phan Liêm, Phan Thanh Giản, 

Tán Kế, Phan Ngọc Tòng, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị Định, 

Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Trãi, TT GDNN-GDTX Ba 

Tri, Giồng Trôm 

THPT Phan Thanh Giản 25-26/9/2020 

1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Tổ 

trưởng) 
2. Phạm Quốc Tuấn 

3. Lê Thanh Thông 

    3 64 

THPT Lạc Long Quân, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường 

Toản, Trần Văn Kiết, Trương Vĩnh Ký, Ngô Văn Cấn, Lê 

Anh Xuân, TT GDNN-GDTX Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, 

THPT Lạc Long Quân 28-29/9/2020 

1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

2. Phạm Quốc Tuấn (Tổ trưởng) 

3. Lê Thanh Thông 

    4 58 

THPT Chê Guê-va-ra, Quản Trọng Hoàng, Ca Văn Thỉnh, 

An Thới, Nguyễn Thị Minh Khai, Đoàn Thị Điểm, Lê Hoài 

Đôn. Lương Thế Vinh, Trần Trường Sinh, TT GDNN-

GDTX Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú 

THPT Chê Guê-va-ra 
30/9-

01/10/2020 

1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

2. Phạm Quốc Tuấn (Tổ trưởng) 

3. Lê Thanh Thông 
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9 Lịch sử 1 62 

THPT Chuyên Bến Tre, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường 

Toản, Lạc Long Quân, Diệp Minh Châu, Trần Văn Ơn, 

Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tấn Phát, Lê Quí Đôn, 

Lê Hoàng Chiếu, Thạnh Phước, Phổ thông Hermann 

Gmeiner, Sương Nguyệt Anh, Phan Liêm, Phan Thanh 

Giản, Tán Kế, Phan Ngọc Tòng, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị 

Định, Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Trãi; TT GDNN-

GDTX Ba Tri, Giồng Trôm, TP Bến Tre, Châu Thành, 

Bình Đại 

THPT Võ Trường Toản 15-16/9/2020 

1. Võ Thị Kim Hương  

2. Cao Thị Hồng Nhung (Tổ 

trưởng) 
3. Trần Thanh Xuân 

  114 2 52 

THPT Trần Văn Kiết, Trương Vĩnh Ký, Ngô Văn Cấn, Lê 

Anh Xuân, Chê Guê-va-ra, Quản Trọng Hoàng, Ca Văn 

Thỉnh, An Thới, Nguyễn Thị Minh Khai, Đoàn Thị Điểm, 

Lê Hoài Đôn, Lương Thế Vinh, Trần Trường Sinh; TT 

GDNN-GDTX Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, 

Thạnh Phú 

THPT Chê Guê-va-ra 25-26/9/2020 

1. Võ Thị Kim Hương (Tổ trưởng) 

2. Cao Thị Hồng Nhung  

3. Trần Thanh Xuân 

10 Địa lý 1 66 

THPT Chuyên Bến Tre, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường 

Toản, Lạc Long Quân, Diệp Minh Châu, Trần Văn Ơn, 

Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Huỳnh Tấn Phát, Lê Quí Đôn, 

Lê Hoàng Chiếu, Thạnh Phước, Phổ thông Hermann 

Gmeiner, Sương Nguyệt Anh, Phan Liêm, Phan Thanh 

Giản, Tán Kế, Phan Ngọc Tòng, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị 

Định, Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Trãi, TT GDNN-

GDTX Ba Tri, Giồng Trôm, TP Bến Tre, Châu Thành, 

Bình Đại 

THPT Võ Trường Toản 17-18/9/2020 

1. Nguyễn Văn Thắng 

2. Đặng Thị Kim Hạnh 

3. Nguyễn Tống Châm (Tổ trưởng) 

4. Cao Minh Sơn 

  107 2 41 

THPT Trần Văn Kiết, Trương Vĩnh Ký, Ngô Văn Cấn, Lê 

Anh Xuân, Chê Guê-va-ra, Quản Trọng Hoàng, Ca Văn 

Thỉnh, An Thới, Nguyễn Thị Minh Khai, Đoàn Thị Điểm, 

Lê Hoài Đôn, Lương Thế Vinh, Trần Trường Sinh, TT 

GDNN-GDTX Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, 

Thạnh Phú 

THPT Chê Guê-va-ra 21-22/9/2020 

1. Nguyễn Văn Thắng 

2. Đặng Thị Kim Hạnh 

3. Nguyễn Tống Châm (Tổ trưởng) 

4. Cao Minh Sơn 

11 
GD công 

dân 
1 70 

Các trường THPT, Phổ thông Hermann Gmeiner và các 

trung tâm GDNN-GDTX 
THPT Võ Trường Toản 22-23/9/2020 

1. Huỳnh Thị Yến Tuyết (Tổ 

trưởng) 
2. Dương Hữu Giàu 

3. Lê Hoàng Minh 
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12 

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 

1 35 Các trường THPT THPT Võ Trường Toản 25-26/9/2020 
1. Lê Duy Hậu 

2. Phạm Văn Chương (Tổ trưởng) 

3. Cao Minh Sơn 

13 CBQL 1 112 
Các trường THPT, Phổ thông Hermann Gmeiner và các 

trung tâm GDNN-GDTX 
THPT Võ Trường Toản 29-30/9/2020 

1. Nguyễn Văn Hội 

2. Nguyễn Văn Thức 

3. Phan Văn Phúc 

4. Phan Thị Thúy Hằng 

5. Nguyễn Quang Vinh (Tổ 

trưởng) 
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